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4.6.1 Lưu cấu hình chung CHXD .......................................................................... 7 
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1. Mục đích 

Tài liệu hướng dẫn cách cấu hình và thực hiện các nghiệp vụ trên EGAS đối với mặt 

hàng 1304181 – Dung dịch Xử Lý Khí Thải Động Cơ Diesel PGCC Adblue được bán 

qua vòi bơm. 

2. Phạm vi và nguyên tắc thực hiện 

− Áp dụng cho mặt hàng 1304181 bán trực tiếp qua vòi bơm. 



− Trường hợp mặt hàng có bao bì (lon, hộp, thùng, …) thực hiện các nghiệp vụ tương tự 

hàng hóa khác (HHK) hiện tại. 

− Mỗi CHXD chỉ khai báo 01 bể cho mặt hàng 1304181, sử dụng hậu tố 9999 để nhận 

diện 

− Không quản lý bể và không áp dụng chức năng TĐH cho bể chứa mặt hàng 1304181 

3. Tổng quan nghiệp vụ  

STT Nghiệp vụ 

Người 

thực 

hiện 

Tcode 
Thực 

hiện 

Không 

sử 

dụng 

Ghi chú 

I Cấu hình            

1 Khai báo hàng hóa  PLX   x   
 Sử dụng mã hàng hóa 

1304181 

2 
Khai báo giá hàng 

hóa  
VPCTY  PC1 x   

-Tương tự XDS, cho hàng 

hóa 1304181 

3 
Phê duyệt giá hàng 

hóa  
VPCTY    x   -Tương tự XDS 

4 Khai báo Bể chứa VPCTY    x   

-  Mỗi CHXD chỉ khai báo 

một bể cho mặt hàng 

1304181, mã bể đặt theo 

nguyên tắc 02 hoặc 03 ký 

tự Mã CHXD + 9999 

Ví dụ: 959999, Trong đó: 

 + 95: Mã CHXD 

 + 9999: hậu tố để nhận diện 

đây là bể để bán Adblue 

- Không tích chọn sử dụng 

TĐH 

5 Khai báo Vòi bơm  VPCTY    x   

- Các vòi bơm bán AdBlue 

đều khai báo thuộc bể bán 

Adblue duy nhất ở trên 

6 
Gán vòi bơm với 

thiết bị POS 
VPCTY    x   

Sử dụng cho nghiệp vụ trên 

thiết bị bán hàng (POS) 

7 Áp cấu hình TĐH  VPCTY    x     

  
- Áp cấu hình 

chung CHXD  
    x     

  - Áp cấu hình bể       x  Không quản lý bể 

  
- Áp cấu hình vòi 

bơm 
    x     

  
- Áp cấu hình POS 

Bank  
    x     

  
- Áp giá bán cho 

vòi bơm 
    x   

 

II Nhập hàng CHXD         

1 
Nhập di chuyển 

XDS 
  SR1   x 

Hệ thống không cho tích 

chọn đối với bể chứa có hậu 

tố 9999 
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STT Nghiệp vụ 

Người 

thực 

hiện 

Tcode 
Thực 

hiện 

Không 

sử 

dụng 

Ghi chú 

2 
Nhập di chuyển 

hàng hóa khác 
  SR3 x     

3 

Nhập hàng hóa 

khác từ nhà cung 

cấp ngoài  

  SR2 x     

4 
Nhập hàng khuyến 

mại 
  SR4 x   

Nếu mặt hàng này được 

dùng trong chương trình 

khuyến mại 

III 
Xuất hàng (ngoài 

ca bán hàng) 
CHXD         

1 
Xuất di chuyển 

XDS từ CHXD 
  SO1   x 

Hệ thống không cho tích 

chọn đối với bể chứa có hậu 

tố 9999 

2 
Xuất trả hàng 

NCC 
  SO2 x     

3 

Xuất di chuyển 

h.hóa khác từ 

CHXD 

  SO3 x     

4 Xuất khác   SO4 x     

5 
Di chuyển hàng 

khuyến mãi 
  SR5 x   

Nếu mặt hàng này được 

dùng trong chương trình 

khuyến mại 

IV Kiểm kê           

1  Kiểm kê XDS     KS5     x  

Hệ thống không cho tích 

chọn đối với bể chứa có hậu 

tố 9999 

2  Kiểm kê HHK     KS6   x      

3 
 Nhập xuất chênh 

lệch nhiệt độ   
   KS9     x  

 

III Ca bán hàng  
Ca 

trưởng 
        

1 Nhận hàng vào ca           

  
Nhận bể chứa vào 

ca 
  WS0   x 

Hệ thống không cho tích 

chọn và không quản lý đối 

với bể chứa có hậu tố 9999 

  
Nhận vòi bơm vào 

ca 
  WS1 x   

Nhận như vòi bơm XDS 

Đối với các vòi nối với bể 

có hậu tố 9999, hệ thống 

không bắt buộc phải nhận 

bể đầu ca trước khi nhận 

vòi 

2 Xuất trong ca    x   

- Xuất tương tự như các mặt 

hàng XDS xuất qua cột 

bơm 



STT Nghiệp vụ 

Người 

thực 

hiện 

Tcode 
Thực 

hiện 

Không 

sử 

dụng 

Ghi chú 

- Xuất hóa đơn yêu cầu phải 

gắn log bơm. 

- Trường hợp không gắn log 

(Mất log/ log lỗi) xử lý 

tương tự như hàng hóa XDS 

3 Chốt ca           

  
Chốt bể, cột bơm 

cuối ca 
  WS3 x   

Đối với bể có hậu tố 9999, 

khi tích chọn bể hệ thống 

không load bể vào chứng từ 

  
Chốt hàng hóa 

tổng hợp cuối ca 
  WS4   x   

4 
 Thay đổi giá hàng 

hóa   
     x    Tương tự cột bơm XDS 

5 
 Màn hình View 

Scada  
     x    

-View cột bơm tương tự 

XDS, không áp dụng cho bể 

V Báo cáo            

1  Sổ giao ca       x    

NSD khai thác các báo cáo 

bình thường nhưng một số 

báo cáo sẽ không có dữ liệu 

do áp dụng đối với XDS 

hoặc bể như: 

- Bảng kê nhập di chuyển 

XDS 

- Bảng tổng hợp kiểm kê 

XDS 

- Các báo cáo hao hụt công 

đoạn 

- Các trường dữ liệu ở báo 

cáo liên quan đến sức chứa 

như NXT 

2 
 Bảng kê chứng từ 

nhập xuất  
     x    

3 
 Bảng kê nhập di 

chuyển XDS  
       x  

4 
 Bảng kê nhập 

khác hàng hóa  
     x    

5  Báo cáo xuất bán        x    

6  Thẻ kho       x    

7  Nhập xuất tồn       x    

8 
 Bảng tổng hợp 

kiểm kê HHK  
     x    

9 
 Bảng tổng hợp 

kiểm kê XDS  
       x  

4. Hướng dẫn cấu hình 

4.1 Khai báo hồ sơ giá PC1 

- Menu: CHXD\ Giá\ Giá bán lẻ XDS, DMN (PC1) 

- Người thực hiện: User VPCTY  có 208 - Quản lý giá hàng hóa 

- Các bước thực hiện: Tương tự như khai báo giá XDS hiện tại 

 



4.2 Phê duyệt hồ sơ giá  

- Menu: CHXD\ Giá\ Phê duyệt giá bán lẻ 

- Người thực hiện: User VPCTY có quyền 209 - Quản lý giá hàng hóa 

- Các bước thực hiện: Tương tự như phê duyệt giá XDS hiện tại 

 

4.3 Khai báo bể chứa 

- Menu: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Bể chứa 

- Người thực hiện: AdminCTY 

- Các bước thực hiện 

o Tại giao diện bể chứa, chọn CHXD cần thêm bể chứa → Kích nút “Thêm” và 

nhập các thông tin 

▪ Mã bể: theo nguyên tắc: Mã CHXD + 9999. Trong đó: 

• Mã CHXD: Gồm 02 hoặc 03 ký tự theo mã CHXD 

• 9999: là hậu tố để nhận diện bể được bán mặt hàng 1304181 

• Ví dụ: CHXD95 → Mã bể = 959999 

▪ Hàng hóa: chọn mặt hàng 1304181 

▪ Không tích chọn “Sử dụng TĐH” 

o Sau khi nhập đủ thông tin, kích chọn nút “Lưu”  

o Lưu ý: Mỗi CHXD chỉ khai báo 01 bể cho mặt hàng 1304181 bán qua cột bơm 

  

4.4 Khai báo vòi bơm 

- Menu: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Vòi bơm 

- Người thực hiện: AdminCTY 

- Các bước thực hiện: Khai báo tương tự các vòi bơm bán XDS hiện tại 



 

4.5 Gán vòi bơm với POS 

- Áp dụng: sử dụng POS cho vòi bơm 

- Menu: CHXD/ Bán hàng KTM/ Gán vòi bơm với POS 

- Người thực hiện: AdminCTY 

- Các bước thực hiện: như hiện tại 

4.6 Áp cấu hình TĐH cho vòi bơm Adblue 

4.6.1 Lưu cấu hình chung CHXD 

- Menu: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Cấu hình chung CHXD 

- Người thực hiện: CHT 

- Các bước thực hiện: Kích nút Lưu và Lưu và Update TĐH 

 

4.6.2 Áp cấu hình TĐH cho vòi bơm, cấu hình POS 

- Menu: Hệ thống\ Cấu hình CHXD\ Cấu hình bể, vòi bơm, POS bank 

- Người thực hiện: CHT 

- Các bước thực hiện:  

o Bước 1- Update cấu hình vòi bơm: Tích chọn các vòi bơm cần áp cấu hình → 

Kích “Update thông số” 

o Bước 2- Update cấu hình POS: Tích chọn POS cần áp cấu hình → Kích “Áp 

cấu hình” 



 

5. Hướng dẫn nghiệp vụ tại CHXD 

5.1 Nhập hàng 

- Cửa hàng thực hiện nhập hàng bằng các Tcode nhập HHK như hiện tại  

o Nhập di chuyển hàng hóa khác (SR3)  

o Nhập hàng hóa khác từ nhà cung cấp ngoài (SR2) 

o Nhập khuyến mại (SR4) 

- Lưu ý:  

o CHXD không sử dụng chức năng nhập XDS (SR1) để nhập hàng 

o Tại SR1, màn hình Prepare hệ thống sẽ làm mờ và không cho phép tích chọn 

bể chứa có hậu tố 9999 để nhập hàng 

 

5.2 Nghiệp vụ ca bán hàng  

5.2.1 Nhận  bể đầu ca – WS0 

- CHXD không nhận số đo bể đầu vào ca bán hàng 

- Hệ thống không cho phép tích chọn bể chứa có hậu tố 9999.  

- Cách thức chặn này áp dụng với các Tcode:  

o WS0 - Số đo bể đầu ca 

o SR1- Nhập di chuyển 

o SO1- Xuất di chuyển 



o KS5 - Kiểm kê 

o WS1 - Nhận hàng hóa vào ca 

 

5.2.2 Nhận bể, vòi bơm đầu ca – WS1 

- Nhận từ ca trước: hệ thống thừa kế toàn bộ số liệu chốt bể, vòi bơm từ ca trước (Tab 

“số đo bể” không có bể chứa với hậu tố 9999) 

- Nhận vòi bơm hàng từ cửa hàng:  

▪ Vòi bơm nối bể có hậu tố 9999: hệ thống không bắt buộc phải nhận số 

số đo bể 

▪ Ngược lại, các vòi bơm nối bể có hậu tố khác 9999, hệ thống bắt buộc 

phải nhận số đo bể đầu ca (WS0) trước khi nhận vòi bơm. 

Tab Số đo vời bơm nhận: 

 

Tab Số đo bể: 

 

5.2.3 Chốt cột bơm, bể cuối ca - WS3 

- CHXD thực hiện chốt bể, vòi bơm như hiện tại  

- Tại màn hình Prepare, hệ thống cho kích chọn tất cả bể chứa và vòi bơm trong ca bán 

hàng (bao gồm cả bể có hậu tố 9999) 

o  Với bể có hậu tố 9999: Hệ thống không load/hiển thị bể chứa tại Tab “Số đo 

bể” trên chứng từ WS3. Chỉ load/hiển thị các vòi bơm nối với bể 

o Với bể có hậu tố khác 9999: Hệ thống load/hiển thị toàn bộ thông tin bể chứa 

và vòi bơm trên chứng từ WS3. Chỉ load/hiển thị các vòi bơm nối với bể 



 

 

Tab Chốt cụm bể: 

 

Tab Số đo vòi bơm 

 

5.2.4 Xuất bán trong ca bán hàng 

- Thực hiện tương tự như xuất bán các mặt hàng XDS 

o Xuất bán thanh toán ngay (401), Bán KTM (416), Bán công nợ (411), Hạch 

toán hóa đơn NMKLHD (494), … 

o Bắt buộc phải gắn log bơm khi xuất hóa đơn. Trường hợp không gắn log bắt 

buộc phải nhập lý do tại tab “Hàng hóa” 

5.3 Xuất ngoài ca 

- Cửa hàng thực hiện nhập hàng bằng các Tcode nhập HHK như hiện tại  

o Xuất trả hàng NCC (SO2) 

o Xuất di chuyển h.hóa khác từ CHXD (SO3) 

o Xuất khác (SO4) 

o Di chuyển hàng khuyến mãi (SR5)  



5.4 Kiểm kê 

- CHXD thực hiện kiểm kê bằng chức năng chức năng Kiểm kê hàng hóa khác (KS6) 

tại menu CHXD\ Kho\ kiểm kê hàng hóa khác (KS6).  

- Thực hiện kiểm kê mặt hàng 1304181 theo quy trình kiểm kê hàng hóa khác. 

- Không thực hiện các Tcode KS5- Kiểm kê XDS và KS9 - Nhập/xuất chênh lệch nhiệt 

độ cho mặt hàng 1304181 

6. Các lưu ý quan trọng 

- Bể chứa: Mỗi CHXD chỉ khai báo 01 bể cho mặt hàng 1304181; mã bể = (02 hoặc 03 

ký tự) Mã CHXD + 9999 và không áp cấu hình TĐH cho bể. 

- Vòi bơm: Tất cả vòi bơm bán Adblue phải thuộc đúng bể Adblue. 

- Các chứng từ bán qua vòi bơm yêu cầu gắn log bơm và theo đúng thời gian phát hành 

hóa đơn. Trường hợp vượt quá, hệ thống tự động phát hành hóa đơn cho NMKLHD 

(Tcode 493) như hiện tại 

- Đầu ca: Nhận vòi bơm, không nhận bể bằng WS1 

- Cuối ca: Chốt vòi bơm, không chốt bể bằng WS3 

- Kiểm kê: Sử dụng KS6, không sử dụng KS5 và KS9. 

- Khi thay đổi giá:  

o  VPCTY khai báo giá tương tự các mặt hàng XDS 

o  CHXD kiểm tra giá tại vòi bơm trước khi bán tương tự như các vòi bơm khác 

trong ca. 

- Hệ thống chặn không cho phép tích chọn bể chứa có hậu tố 9999 tại các chức năng:  

o WS0 - Số đo bể đầu ca 

o SR1- Nhập di chuyển 

o SO1- Xuất di chuyển 

o KS5 - Kiểm kê 

 

https://uat-egas-plx.piacom.com.vn:6888/TRX/KS6_Prepare.aspx?tt=KS6

